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	Mã đề: 07


Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.

    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ……………………………………………………….
Câu 1. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì cảm kháng của cuộn cảm là ZL. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là
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Câu 2. Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ.

B. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ.

C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ.

Câu 3. Pin quang điện là nguồn điện

A. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.

B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.  

C. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.      

D. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 4. Hạt nhân 
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 hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là 

A. quá trình phóng xạ. 


B. phản ứng nhiệt hạch. 

C. phản ứng phân hạch. 


D. phản ứng thu năng lượng. 

Câu 5. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là


A. F = kx.

B. F = − kx.

C. F = 
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D. F = − 
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Câu 6. Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là
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Câu 7. Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi

A. tia tới và pháp tuyến.


B. hai mặt bên của lăng kính.


C. tia ló và pháp tuyến.


D. tia tới và tia ló.
Câu 8. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 H và tụ điện có điện dung
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 Chu kì dao động riêng của mạch gần với giá trị nào sau đây? 

A. 
[image: image14.wmf]5

1,57.10s.

-

 
B. 
[image: image15.wmf]10

1,57.10s.

-


C. 
[image: image16.wmf]10

6,28.10s.

-


D. 
[image: image17.wmf]5

3,14.10s.

-


Câu 9. Công thức tính chu kì dao động bé của con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động tại nơi có gia tốc rơi tự do g là


A. 
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Câu 10. Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là

A. n1, n2, n3, n4.         B. n4, n2, n3, n1.        C. n4, n3, n1, n2.          D. n1, n4, n2, n3.

Câu 11. Khái niệm nào sau đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm?


A. Cường độ điện trường.  


B. Điện tích.       


 


C. Điện thế.




D. Đường sức điện.

Câu 12. Cơ thể con người có thân nhiệt 37°C là một nguồn phát ra 

A. tia Rơn-ghen.
B. tia gamma.
C. tia tử ngoại. 
D. tia hồng ngoại.
Câu 13. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Quãng đường vật đi được trong một chu kì là 

A. 8 cm.
 
B. 16 cm. 

C. 32 cm.

D. 64 cm.



Câu 14. Bước sóng là khoảng cách giữa hai phần tử sóng

A. dao động ngược pha trên cùng một phương truyền sóng.

B. gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

C. dao động cùng pha trên phương truyền sóng. 

D. gần nhau nhất dao động cùng pha.

Câu 15. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho


A. khả năng thực hiện công của nguồn điện.


B. khả năng tích điện cho hai cực của nó.


C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 16. Hạt nhân 
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 có: 

A. 35 nơtron.

B. 35 nuclôn.

C. 17 nơtron.

D. 18 prôtôn.

Câu 17. Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là



A. 
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V.

B. 100 V.

C. 220 V.

D. 
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Câu 18. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng: 



A. một phần tư bước sóng.              
B. hai bước sóng.
C. một nửa bước sóng.   


D. một bước sóng.

Câu 19. Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức 
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 (V). Giá trị cực đại của suất điện động này là

A. 
[image: image26.wmf]2202V.

 

B. 
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C. 110 V.

D. 220 V.

Câu 20. Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức:  
A. 
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Câu 21. Sóng âm không truyền được trong: 

A. chất rắn.  

B. chất khí.  

C. chân không. 
D. chất lỏng.

Câu 22. Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang - phát quang?


A. Sự phát sáng của con đom đóm.
B. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng.

C. Sự phát sáng của đèn dây tóc.

D. Sự phát sáng của đèn LED.

Câu 23. Dòng điện I = 1000 mA chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 cm có độ lớn là


A. 2.10-8 T.

B. 4.10-6 T.

C. 4.10-7 T. 

D. 2.10-6 T.

Câu 24. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, khoảng cách hai khe là a = 1 mm, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image32.wmf]0,6m.
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 Vân sáng bậc ba cách vân trung tâm một khoảng: 
A. x = 4,2 mm.
B. x = 4,8 mm.
C. x = 3,6 mm.
D. x = 6,0 mm.

Câu 25. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image33.wmf]2231
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 lần lượt là mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u và u=931,5 MeV/c2.  Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng


A. 1,8821 MeV.
B. 2,7391 MeV.
C. 7,4991 MeV.
D. 3,1671 MeV.

Câu 26. Dưới tác dụng của lực kéo về 
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 một vật có khối lượng 500 g dao động điều hoà với biên độ là


A. 9,6 m. 

B. 2,4 cm. 

C. 4,8 cm.   

D. 1,2 cm. 

Câu 27. Một mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
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 Tần số góc của dao động là 


A. 
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Câu 28. Đặt điện áp 
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 vào hai đầu một điện trở thuần 100
[image: image42.wmf].
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Công suất tiêu thụ của điện trở bằng: 

A. 800 W.

B. 400 W.

C. 300 W.

D. 200 W.



Câu 29. Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,26 μm. Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại này gần với giá trị nào sau đây?

A. 4,78 eV.            
B. 7,20 eV.               C. 1,50 eV.              
D. 0,45 eV.

Câu 30. Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định đang có sóng dừng với hai nút sóng. Bước sóng của dao động là

A. 1 m.

B. 0,5 m.

C. 2 m.

D. 0,25 m.

Câu 31. Đặt một điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết 
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cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo độ tự cảm L. Dung kháng của tụ điện là
A.  100 Ω.

B.  
[image: image44.wmf]1002.
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C.  200 Ω.

D. 
[image: image45.wmf]2002.
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Câu 32. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng có bước sóng λ thỏa 
[image: image46.wmf]0,38m0,76m.
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 Tại vị trí M trên màn quan sát có một số vân sáng của các bức xạ đơn sắc trùng nhau, trong số đó có vân sáng bậc n của bức xạ 
[image: image47.wmf]1
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 vân sáng bậc n + 2 của bức xạ 
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 Tại M có tất cả bao nhiêu bức xạ đơn sắc cho vân sáng?
A. 2.


B. 4.


C. 5.


D. 3.

Câu 33. Hai dao động điều hòa dọc theo trục Ox có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động này có dạng: 
A. 
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[image: image52.wmf](

)

6cos2.

6

xtcm

p

p

æö

=-

ç÷

èø

 

Câu 34. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động cùng pha, cách nhau một khoảng 40 cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra sóng có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng là 2 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A. Đoạn AM có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?
A. 50 cm.

B. 40 cm.

C. 30 cm.

D. 20 cm.


Câu 35. Cho mạch điện như hình vẽ, biết 
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 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm có thể thay đổi được. Trong quá trình thay đổi L, điện áp hiệu dụng UMB đạt giá trị nhỏ nhất khi


A. 
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D. 
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Câu 36. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng:

A. 9.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 37. Trên sợi dây dài 24 cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng với hai bụng. Khi dây duỗi thẳng, gọi M, N là hai điểm chia sợi dây thành 3 đoạn bằng nhau. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm M, N thu được bằng 1,25. Biên độ dao động tại bụng sóng là

A. 5 cm. 

B. 
[image: image60.wmf]33

 cm.

C. 4 cm. 

D. 
[image: image61.wmf]23

cm.


Câu 38. Bắn một prôtôn vào hạt nhân 
[image: image62.wmf]7
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 đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là

A. 4.


B. 
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C. 2.


D. 
[image: image64.wmf]1
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Câu 39. Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ 5 cm, với các tần số là f1, f2, f3. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật liên hệ bằng biểu thức 
[image: image65.wmf]3
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 Tại thời điểm t, các vật 1, 2, 3 cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 3 cm, 2 cm và x0. Giá trị của x0 gần giá trị nào nhất sau đây? 


A.  4 cm.

B.  3 cm.

C.  2 cm.

D.  5 cm.

Câu 40. Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 (, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là


A. 24 (.

B. 16 (.

C. 30 (.

D. 40 (. 
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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Câu 1 (Mức 1, chương 3). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì cảm kháng của cuộn cảm là ZL. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là
A. 
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Hướng dẫn:

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần là: 
[image: image70.wmf].
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Câu 2 (Mức 1, chương 1). Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ.

B. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ.

C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ.
Hướng dẫn:
Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ, nghĩa là: 
[image: image71.wmf]0
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+ f: tần số của lực cưỡng bức.

+ f0: tần số dao động riêng của hệ.

Câu 3 (Mức 1, chương 6). Pin quang điện là nguồn điện

A. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.

B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.  

C. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.      

D. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
Hướng dẫn:

Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.      
Câu 4 (Mức 1, chương 7). Hạt nhân 
[image: image72.wmf]235
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 hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là 

A. quá trình phóng xạ. 


B. phản ứng nhiệt hạch. 

C. phản ứng phân hạch. 


D. phản ứng thu năng lượng. 

Hướng dẫn:

Hạt nhân 
[image: image73.wmf]235
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 hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là phản ứng phân hạch. 
Câu 5 (Mức 1, chương 1). Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là


A. F = kx.

B. F = − kx.

C. F = 
[image: image74.wmf]1
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kx.

D. F = − 
[image: image75.wmf]1
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kx.
Hướng dẫn:

Lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là: F = − kx.


Câu 6 (Mức 1, chương 4). Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là
A. 
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B. 
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D. 
[image: image79.wmf]c
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Hướng dẫn:

Bước sóng của sóng này là: 
[image: image80.wmf]c
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Câu 7 (Mức 1, chương 6-VL11). Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi

A. tia tới và pháp tuyến.


B. hai mặt bên của lăng kính.


C. tia ló và pháp tuyến.


D. tia tới và tia ló.
Hướng dẫn:
Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi tia tới và tia ló.
Câu 8 (Mức 1, chương 4). Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image81.wmf]5
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 H và tụ điện có điện dung
[image: image82.wmf]6
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 Chu kì dao động riêng của mạch gần với giá trị nào sau đây? 
A. 
[image: image83.wmf]5
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn:
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Câu 9 (Mức 1, chương 1). Công thức tính chu kì dao động bé của con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động tại nơi có gia tốc rơi tự do g là


A. 
[image: image88.wmf]g
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn:


Công thức tính chu kì dao động bé của con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động tại nơi có gia tốc rơi tự do g là: 
[image: image92.wmf]T2.
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Câu 10 (Mức 2, chương 5). Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là

A. n1, n2, n3, n4.         B. n4, n2, n3, n1.        C. n4, n3, n1, n2.          D. n1, n4, n2, n3.
Hướng dẫn:

Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là n4, n3, n1, n2.          
Câu 11 (Mức 1, chương 6-VL11). Khái niệm nào sau đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm?


A. Cường độ điện trường.  


B. Điện tích.       


 


C. Điện thế.




D. Đường sức điện.
Hướng dẫn:

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đại đặc trưng cho sự mạnh yếu của điện trường tại điểm đó.
Câu 12 (Mức 1, chương 5). Cơ thể con người có thân nhiệt 37°C là một nguồn phát ra 

A. tia Rơn-ghen.
B. tia gamma.
C. tia tử ngoại. 
D. tia hồng ngoại.
Hướng dẫn:


Cơ thể con người có thân nhiệt 37°C là một nguồn phát ra tia hồng ngoại.
Câu 13 (Mức 2, chương 1). Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Quãng đường vật đi được trong một chu kì là 
A. 8 cm.
 
B. 16 cm. 

C. 32 cm.

D. 64 cm.



Hướng dẫn: 
Quãng đường vật đi được trong một chu kì là:  
[image: image93.wmf]44.416.
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Câu 14 (Mức 1, chương 2). Bước sóng là khoảng cách giữa hai phần tử sóng

A. dao động ngược pha trên cùng một phương truyền sóng.

B. gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

C. dao động cùng pha trên phương truyền sóng. 

D. gần nhau nhất dao động cùng pha.

Hướng dẫn: 

Bước sóng là khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.
Câu 15 (Mức 1, chương 2-VL11). Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho


A. khả năng thực hiện công của nguồn điện.


B. khả năng tích điện cho hai cực của nó.


C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
Hướng dẫn: 

Suất điện động của một nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

Câu 16 (Mức 1, chương 7). Hạt nhân 
[image: image94.wmf]35
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 có: 

A. 35 nơtron.

B. 35 nuclôn.

C. 17 nơtron.

D. 18 prôtôn.

Hướng dẫn: 

- Ta có: 
[image: image95.wmf]A
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 suy ra: A = 35.
Câu 17 (Mức 1, chương 3). Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là



A. 
[image: image96.wmf]2202

V.

B. 100 V.

C. 220 V.

D. 
[image: image97.wmf]1002

V.

Hướng dẫn: 


Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là
220 V.

Câu 18 (Mức 1, chương 2). Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng: 



A. một phần tư bước sóng.              
B. hai bước sóng.
C. một nửa bước sóng.   


D. một bước sóng.
Hướng dẫn: 



Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng một phần tư bước sóng.              
Câu 19 (Mức 1, chương 3). Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức 
[image: image98.wmf](
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 (V). Giá trị cực đại của suất điện động này là

A. 
[image: image99.wmf]2202V.

 

B. 
[image: image100.wmf]1102V.



C. 110 V.

D. 220 V.

Hướng dẫn: 

Ta có: 
[image: image101.wmf](
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 suy ra: giá trị cực đại của suất điện động này là 
[image: image102.wmf]0
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Câu 20 (Mức 1, chương 3). Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức:  
A. 
[image: image103.wmf].
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Hướng dẫn: 

Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức: 
[image: image107.wmf]2.
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Câu 21 (Mức 1, chương 2). Sóng âm không truyền được trong: 

A. chất rắn.  

B. chất khí.  

C. chân không. 
D. chất lỏng.
Hướng dẫn: 

Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí; KHÔNG truyền được trong chân không.

Câu 22 (Mức 1, chương 6). Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang - phát quang?


A. Sự phát sáng của con đom đóm.
B. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng.

C. Sự phát sáng của đèn dây tóc.

D. Sự phát sáng của đèn LED.
Hướng dẫn:

Sự phát sáng của đèn ống thông dụng là hiện tượng quang - phát quang.
Câu 23 (Mức 2, chương 4-VL11). Dòng điện I = 1000 mA chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 cm có độ lớn là


A. 2.10-8 T.

B. 4.10-6 T.

C. 4.10-7 T. 

D. 2.10-6 T.

Hướng dẫn:
I = 1000 mA = 1 A; r = 10 cm =0,1 m.
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Câu 24 (Mức 2, chương 5). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, khoảng cách hai khe là a = 1 mm, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image109.wmf]0,6m.
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 Vân sáng bậc ba cách vân trung tâm một khoảng: 
A. x = 4,2 mm.
B. x = 4,8 mm.
C. x = 3,6 mm.
D. x = 6,0 mm.

Hướng dẫn:


[image: image110.wmf]6
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Câu 25 (Mức 2, chương 7). Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image111.wmf]2231
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[image: image112.wmf]231

120

,,

DHen

 lần lượt là mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u và u=931,5 MeV/c2.  Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng


A. 1,8821 MeV.
B. 2,7391 MeV.
C. 7,4991 MeV.
D. 3,1671 MeV.

Hướng dẫn:

Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng: 
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Câu 26 (Mức 2, chương 1). Dưới tác dụng của lực kéo về 
[image: image114.wmf](
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 một vật có khối lượng 500 g dao động điều hoà với biên độ là


A. 9,6 m. 

B. 2,4 cm. 

C. 4,8 cm.   

D. 1,2 cm. 

Hướng dẫn:

- Ta có: 
[image: image115.wmf](
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- Mà: 
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- Từ (1) và (2), ta có: 
[image: image117.wmf]2
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Câu 27 (Mức 2, chương 4). Một mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
[image: image118.wmf]0,1.
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 Tần số góc của dao động là 


A. 
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Hướng dẫn:
- Ta có: 
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Câu 28 (Mức 2, chương 3). Đặt điện áp 
[image: image124.wmf](
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 vào hai đầu một điện trở thuần 100
[image: image125.wmf].
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Công suất tiêu thụ của điện trở bằng: 

A. 800 W.

B. 400 W.

C. 300 W.

D. 200 W.



Hướng dẫn:
Công suất tiêu thụ của điện trở bằng: 
[image: image126.wmf]22
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Câu 29 (Mức 2, chương 6). Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,26 μm. Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại này gần với giá trị nào sau đây?
A. 4,78 eV.            
B. 7,20 eV.               C. 1,50 eV.              
D. 0,45 eV.

Hướng dẫn:

- Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại này là
 
[image: image127.wmf]248
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Câu 30 (Mức 2, chương 2). Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định đang có sóng dừng với hai nút sóng. Bước sóng của dao động là

A. 1 m.

B. 0,5 m.

C. 2 m.

D. 0,25 m.

Hướng dẫn:

- Ta có: 
[image: image128.wmf]22.1
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Câu 31 (Mức 3, chương 3). Đặt một điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết 
[image: image129.wmf]100,
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cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo độ tự cảm L. Dung kháng của tụ điện là
A.  100 Ω.

B.  
[image: image130.wmf]1002.
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C.  200 Ω.

D. 
[image: image131.wmf]2002.
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Hướng dẫn:

- Tại L= L0, ta có: 
[image: image132.wmf]2
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- Gọi P là công suất của mạch khi 
[image: image133.wmf]0,
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 khi đó ta có:  
[image: image134.wmf]2
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- Thay số, ta có: 
[image: image135.wmf]22
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Câu 32 (Mức 4, chương 5). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng có bước sóng λ thỏa 
[image: image136.wmf]0,38m0,76m.
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 Tại vị trí M trên màn quan sát có một số vân sáng của các bức xạ đơn sắc trùng nhau, trong số đó có vân sáng bậc n của bức xạ 
[image: image137.wmf]1

0,6m,
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 vân sáng bậc n + 2 của bức xạ 
[image: image138.wmf]2

0,4m.
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 Tại M có tất cả bao nhiêu bức xạ đơn sắc cho vân sáng?
A. 2.


B. 4.


C. 5.


D. 3.

Hướng dẫn:

- Vì tại M, vân sáng bậc n của bức xạ 
[image: image139.wmf]1
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 trùng với vân sáng bậc n + 2 của bức xạ 
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  nên ta có: 
[image: image141.wmf](
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- Tại M, khi xét vân sáng có bước sóng λ trùng với vân sáng bậc 4 của 
[image: image142.wmf]1
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 ta có:
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- Lại có: 
[image: image144.wmf]2,4
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Suy ra: 
[image: image145.wmf]2,42,4
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- Vậy, Tại M có 3 bức xạ cho vân sáng ứng 
[image: image146.wmf]k4;5;6.
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Câu 33 (Mức 3, chương 1). Hai dao động điều hòa dọc theo trục Ox có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động này có dạng: 
A. 
[image: image147.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn:

- Phương trình dao động của x​1 là: 
[image: image151.wmf](
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Từ đồ thị, ta có: 

+ 
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 vì v > 0.

Suy ra: 
[image: image154.wmf](
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- Phương trình dao động của x2 lần lượt là: 
[image: image155.wmf](
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Từ đồ thị, ta có: 

+ 
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Suy ra: 
[image: image158.wmf](
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- Phương trình tổng hợp: 
[image: image159.wmf](
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Với: 
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Vậy: Phương trình tổng hợp là: 
[image: image162.wmf](
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Câu 34 (Mức 3, chương 2). Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động cùng pha, cách nhau một khoảng 40 cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra sóng có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng là 2 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A. Đoạn AM có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?
A. 50 cm.

B. 40 cm.

C. 30 cm.

D. 20 cm.


Hướng dẫn:


- Bước sóng: 
[image: image163.wmf]20.
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- Để (MA)max khi M nằm trên cực đại thứ nhất, k = 1.

Suy ra: 


[image: image164.wmf](
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Mà, theo hình vẽ, ta có: 
[image: image165.wmf](
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- Thay (1) vào (2), ta có:
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Câu 35 (Mức 3, chương 3). Cho mạch điện như hình vẽ, biết 
[image: image167.wmf](
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[image: image169.wmf]3
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 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm có thể thay đổi được. Trong quá trình thay đổi L, điện áp hiệu dụng UMB đạt giá trị nhỏ nhất khi


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn:
Cho mạch điện như hình vẽ, biết: 
[image: image174.wmf](
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Ta có: 
[image: image177.wmf](
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Câu 36 (Mức 3, chương 6). Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng:

A. 9.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Hướng dẫn:
Nếu xem chuyển động của êlectron là tròn đều quanh hạt nhân thì lực điện giữa êlectron và prôtôn trong hạt nhân đóng vai trò là lực hướng tâm:
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Câu 37 (Mức 4, chương 2). Trên sợi dây dài 24 cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng với hai bụng. Khi dây duỗi thẳng, gọi M, N là hai điểm chia sợi dây thành 3 đoạn bằng nhau. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm M, N thu được bằng 1,25. Biên độ dao động tại bụng sóng là

A. 5 cm. 

B. 
[image: image180.wmf]33

 cm.

C. 4 cm. 

D. 
[image: image181.wmf]23

cm.


Hướng dẫn:
- Ta có: 
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- Từ hình vẽ, ta có:  
[image: image183.wmf]24
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- Biên độ của M hoặc N: 
[image: image184.wmf]2.2.83
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- Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm M, N thu được bằng 1,25, nghĩa là: 
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Câu 38 (Mức 3, chương 7). Bắn một prôtôn vào hạt nhân 
[image: image186.wmf]7
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 đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là

A. 4.


B. 
[image: image187.wmf]1
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C. 2.


D. 
[image: image188.wmf]1
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Hướng dẫn:


- Từ giả thuyết của đề, ta có: 
[image: image189.wmf]2744
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Hạt nhân X ở đây chính là 
[image: image190.wmf]4
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 Ta có giảng đồ:
[image: image191.png]



 
- Theo hình, ta có: 
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Câu 39 (Mức 4, chương 1). Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ 5 cm, với các tần số là f1, f2, f3. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật liên hệ bằng biểu thức 
[image: image193.wmf]3
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 Tại thời điểm t, các vật 1, 2, 3 cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 3 cm, 2 cm và x0. Giá trị của x0 gần giá trị nào nhất sau đây? 


A.  4 cm.

B.  3 cm.

C.  2 cm.

D.  5 cm.

Hướng dẫn: 

- Đạo hàm hai vế phương trình 
[image: image194.wmf]3
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 theo t và biến đổi, ta có:
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Mà: 
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 suy ra: 
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Mặt khác: 
[image: image198.wmf](
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Suy ra: 
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Thay: 
[image: image200.wmf]1230
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Câu 40 (Mức 4, chương 3). Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 (, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là


A. 24 (.

B. 16 (.

C. 30 (.

D. 40 (. 

Hướng dẫn:


- Ta có: 
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- Vậy khi (UMB)min thì mẫu số của phương trình (*) phải cực đại, suy ra: 
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        Suy ra: 
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- Thay số, ta có: 
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